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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 15/08/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 CAP 100 7.190.000 100 7.980.000 200 15.170.000
2 CEO 40 1.264.000 0 0 40 1.264.000
3 DL1 20 126.000 0 0 20 126.000
4 HHC 400 32.390.000 0 0 400 32.390.000
5 L61 40 308.000 0 0 40 308.000
6 LIG 15 99.000 0 0 15 99.000
7 PVS 53 1.245.500 0 0 53 1.245.500
8 SD9 60 504.000 0 0 60 504.000
9 TAR 10 222.000 0 0 10 222.000

10 TNG 188 4.718.800 0 0 188 4.718.800
Tổng 926 48.067.300 100 7.980.000 1.026 56.047.300


